NGÂN HÀNG CÂU HỎI MÔN PHÁP LUẬT 
Bậc: Trung cấp – Khóa 21 Năm học 2019 – 2020

Bài 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

1. Nghị định là văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nào ban hành?
A. Chính phủ
B. Ủy ban Thường vụ Quốc hội
C. Thủ tướng Chính phủ
D. Chủ tịch nước

2. Chức năng của Nhà nước bao gồm: 
A. Chức năng đối nội. 
B. Chức năng đối ngoại. 
C. Chức năng đề ra đường lối, chính sách. 
D. Cả ba nhận định trên đều đúng. 

3. Hoạt động nào sau đây thuộc chức năng đối ngoại của nhà nước? 
A. Quản lý vĩ mô nền kinh tế. 
B. Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 
C. Phòng thủ đất nước, chống sự xâm lược từ bên ngoài 	
D. Trấn áp những phần tử chống đối.

4. Nhà nước thực hiện chức năng của mình thông qua các hình thức hoạt động như thế nào? 
A. Chỉ thông qua hoạt động xây dựng và ban hành pháp luật (hoạt động lập pháp) 
B. Chỉ thông qua hoạt động tổ chức thực hiện pháp luật (hoạt động hành pháp). 
C. Chỉ thông qua hoạt động bảo vệ pháp luật (hoạt động tư pháp) 
D. Phải thông qua cả ba hình thức hoạt động lập pháp, hành pháp và tư pháp. 

5. Nhà nước XHCN Việt Nam ra đời từ khi nào? 
A. Từ cách mạng tháng tám năm 1945 
B. Từ Hiến pháp năm 1959 
C. Từ Hiến pháp năm 1980 
D. Từ Hiến pháp năm 1992 
E. Khi đất nước hoàn toàn thống nhất vào năm 1975

6. Bộ máy nhà nước  CHXHCN Việt Nam bao gồm các loại cơ quan nhà nước nào? 
A. quan Cơ lập pháp, cơ quan hành pháp, và cơ quan tư pháp. 
B. Cơ quan quyền lực nhà nước; cơ quan hành chính nhà nước; cơ quan xét xử; cơ quan thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp. 
C. Cơ quan lập pháp và cơ quan hành pháp 
D. Cơ quan lập pháp, cơ quan hành pháp và cơ quan công tố 

7. Chủ thể nào sau đây được gọi là cơ quan tư pháp? 
A. Chỉ có toà án nhân dân mới là cơ quan tư pháp 
B. Chỉ có viện kiểm sát nhân dân mới là cơ quan tư pháp 
C. Chỉ có cơ quan điều tra mới là cơ quan tư pháp 
D. Toà án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân, cơ quan điều tra và cơ quan thi hành án. 

8. Cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền ban hành luật ở Việt Nam? 
A. Chỉ có Quốc hội mới có thẩm quyền ban hành luật 
B. Quốc hội có quyền ban hành luật ở trung ương và hội đồng nhân dân có quyền ban hành luật ở địa phương. 
C. Tất cả các cơ quan nhà nước đều có quyền ban hành luật liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách. 
D. Tất cả các nhận định đều sai. 

9. Bộ máy nhà nước Việt Nam được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc nào? 
A. Chỉ theo nguyên tắc tập trung dân chủ.
B. Chỉ theo nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa. 
C. Chỉ theo nguyên tắc Đảng lãnh đạo. 
D. Tất cả ba nguyên tắc trên đều đúng. 

10. Vai trò của Pháp luật đối với sự phát triển bền vững của đất nước được thể hiện:
A. Trong lĩnh vực văn hóa
B. Chủ yếu trong lĩnh vực kinh tế
C. Chủ yếu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
D. Trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

11. Vai trò của pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường là:
A. Ngăn ngừa, hạn chế tác động xấu của con người trong quá trình khai thác, sử dụng tài nguyên, thiên nhiên.
B. Xác định trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
C. Điều hòa lợi ích giữa phát triển kinh tế, tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường sinh thái.
D. Tất cả các phương án đều đúng.

12. Trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật thể hiện qua việc:
A. Quy định quyền và nghĩa vụ công dân trong Hiến pháp và Luật.
B. Tạo ra các điều kiện bảo đảm cho công dân thực hiện quyền bình đẳng trước pháp luật.
C. Không ngừng đổi mới và hoàn thiện hệ thống pháp luật.
D. Tất cả các phương án đều đúng.

13. Văn bản luật bao gồm:
A. Hiến pháp, Luật, Nghị quyết của QH        
B. Luật, Bộ luật
C. Hiến pháp, Luật, Bộ luật                         
D. Hiến pháp, Luật

14. Pháp luật là:
A. Hệ thống các văn bản và nghị định do các cấp ban hành và thực hiện.
B. Những luật và điều luật cụ thể trong thực tế đời sống.
C. Hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước.
D. Hệ thống các quy tắc xử sự được hình thành theo điều kiện cụ thể của từng địa phương.

15. Pháp lệnh do cơ quan nào ban hành?
A. Uỷ ban thường vụ Quốc hội 
B. Chính phủ
C. Quốc hội 
D. Thủ tướng Chính phủ

16. Không có pháp luật XH sẽ không:
A. Dân chủ và hạnh phúc 
B. Trật tự và ổn định
C. Hòa bình và dân chủ 
D. Sức mạnh và quyền lực

17. Pháp luật có những chức năng gì? 
A. Chức năng điều chỉnh 
B. Chức năng giáo dục 
C. Chức năng điều chỉnh và chức năng giáo dục 
D. Chức năng phản ánh 

18. Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thể hiện ý chí của:
A. Nhân dân lao động.
B. Giai cấp nông dân.
C. Mọi tầng lớp nhân dân.
D. Tất cả mọi người trong xã hội.

19. Uỷ ban Nhân dân được tổ chức ở các cấp nào? 
A. trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.
B. cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. 
C. cấ́́́p tỉnh và cấp huyện.
D. cấp trung ương và cấp tỉnh.	

20. Khẳng định nào sau đây là đúng nhất: 
A. Đảng lãnh đạo nhà nước thông qua đường lối, chủ trương, chính sách của đảng trong từng thời kì.
B. Đảng lãnh đạo nhà nước thông qua các cơ quan quyền lực nhà nước, bộ máy chính quyền ở từng địa phương.
C. Đảng lãnh đạo nhà nước bằng cách đào tạo và giới thiệu những Đảng viên ưu tú vào cơ quan nhà nước.
D. Đảng lãnh đạo nhà nước thông qua hệ thống pháp luật và văn bản luật, các quy định về luật.

21. Chủ thể nào sau đây là người đứng đầu cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất? 
A. Chủ tịch quốc hội 
B. Chủ tịch nước 
C. Thủ tướng chính phủ 
D. Chánh án toà án nhân dân tố́́́i cao 

22. Bản chất Nhà nước Cộng hòa XHCN VN được thể hiện:
A. Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc Nhân dân
B. Là Nhà nước của dân, do dân, vì dân
C. Nhân dân được kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước
D. Tất cả đáp án đều đúng

23. Cơ quan nào trong bộ máy nhà nước Việt Nam có quyền tư pháp?
A. Quốc hội và Tòa án
B. Quốc hội và Chính phủ
C. Tòa án và Viện Kiểm sát
D. Tòa án

24. Thuộc tính chung của bản chất Nhà nước là:
A. Tính giai cấp
B. Tính xã hội
C. Tính giai cấp và tính xã hội
D. Tính giai cấp, tính xã hội và tính cưỡng chế

25. Chủ thể nào sau đây là người đứng đầu cơ quan Hành chính nhà nước cao nhất? 
A. Chủ tịch nước 
B. Thủ tướng chính phủ 
C. Chủ tịch quốc hội 
D. Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao

26. Nhà nước Việt Nam thuộc hình thức nào sau đây?
A. Nhà nước liên minh
B. Nhà nước liên bang
C. Nhà nước tư bản
D. Nhà nước xã hội chủ nghĩa

27. Sắp xếp các văn bản gồm: Nghị định, Pháp lệnh, Luật, Chỉ thị theo trật tự thứ bậc trong hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam:
A. Pháp lệnh – Luật – Nghị định – Chỉ thị
B. Luật – Pháp lệnh – Nghị định – Chỉ thị
C. Pháp lệnh – Nghị định – Luật – Chỉ thị
D. Nghị định – Luật – Pháp lệnh – Chỉ thị

28. Bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam được tổ chức theo nguyên tắc nào?
A. Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nhà nước CHXHCN Việt Nam (1)
B. Quyền lực nhà nước là thống nhất nhưng có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp (2)
C. Đảm bảo sự tham gia đông đảo của nhân dân vào tổ chức và hoạt động của nhà nước (3)
D. (1), (2), (3) đều đúng.

29. Hoạt động nào sau đây thuộc thẩm quyền của Quốc hội? 
A. ban hành hiến pháp và các đạo luật 
B. hướng dẫn thi hành các văn bản pháp luật 
C. kiểm tra kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật 
D. tất cả đều thuộc thẩm quyền của quốc hội. 

30. Loại quy tắc xử sự nào sau đây là Quy phạm pháp luật? 
A. Các chuẩn mực ứng xử chung giữa người với người trong đời sống xã hội được cộng đồng thừa nhận và tôn trọng. 
B. Những thói quen được hình thành từ lâu đời, được cộng đồng thừa nhận 
C. Những quy tắc xử sự bắt buộc trong các tôn giáo 
d. Những quy tắc xử sự được nhà nước ban hành hoặc thừa nhận và bảo đảm thực hiện. 

31. Quy phạm pháp luật được cấu thành bởi các bộ phận nào? 
A. “quy định” và “chế tài” 
B. “giả định” và “chế tài” 
C. “giả định” và “quy định” 
D. “giả định” , “quy định” và “chế tài” 

32. Hệ tư tưởng pháp luật xã hội chủ nghĩa xét về bản chất của pháp luật được thể hiện như thế nào?
A. Pháp luật là biểu hiện một cách công khai, rõ nét về quyền hạn vô hạn định của giai cấp thống trị.
B. Pháp luật là sản phẩm có ý chí của Đấng tối cao.
C. Pháp luật là công cụ để củng cố và bảo vệ chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất.
D. Pháp luật thể hiện ý chí của đại đa số nhân dân lao động bao gồm công nhân, nông dân, trí thức.

33. Pháp chế xã hội chủ nghĩa là chế độ đặc biệt của đời sống chính trị - xã hội, trong đó:
A. Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật và theo pháp luật. Mọi cá nhân, tổ chức phải tôn trọng và thực hiện pháp luật một cách nghiêm chỉnh, triệt để và chính xác; mọi vi phạm pháp luật đều bị xử lý theo pháp luật
B. Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật, tập quán, tôn giáo.
C. Nhà nước sử dụng pháp chế như là một công cụ hữu hiệu nhất để quản lý xã hội.
D. Nhà nước sử dụng pháp chế như là một công cụ để giai cấp thống trị đàn áp các giai cấp khác trong xã hội.

34. Pháp luật XHCN mang bản chất của giai cấp nào trùng cau 18).Lay cau 18 bỏ cau 34
A. Nhân dân lao động                 
B. Giai cấp cầm quyền
C. Giai cấp tiến bộ                      
D. Giai cấp công nhân.

35. Việc thực hiện Pháp luật, được đảm bảo bằng:
A. Đường lối, chính sách của Nhà nước
B. Hệ thống các cơ quan bảo vệ Pháp luật của Nhà nước.
C. Cưỡng chế Nhà nước
D. Cả A, B, C đều đúng.

36. Văn bản nào là văn bản quy phạm pháp luật?
A. Công văn
B. Bản án
C. Lệnh
D. Thông báo

37. Bộ Giáo dục và Đào tạo có quyền ban hành có quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào sau đây?
A. Luật Giáo dục
B. Nghị định
C. Thông tư
D. Nghị quyết

38. Nhà nước và Pháp luật có mối quan hệ như thế nào? 
A. Pháp luật là công cụ duy nhất của nhà nước để quản lý xã hội 
B. Nhà nước ban hành Pháp luật và sử dụng Pháp luật để quản lý xã hội, đồng thời Nhà nước bảo đảm cho Pháp luật được thực hiện trên thực tế.
C. Nhà nước và pháp luật là hai hiện tượng có tính độc lập, không có quan hệ với nhau.
D. Cả ba nhận định trên đều sai.

39. Dấu hiệu nào sau đây không phải là đặc điểm của quy phạm pháp luật? 
A. là quy tắc xử sự do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận 
B. là quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung 
C. được đảm bảo thực hiện bằng nhà nước 
D. là quy tắc xử sự tồn tại từ lâu đời được cộng đồng xã hội thừa nhận 

40. Cơ quan Hành chính nhà nước cao nhất ở Việt Nam là cơ quan nào? 
A. Chính phủ 
B. Văn phòng chính phủ 
C. Uỷ ban nhân dân cấp tình 
D. Uỷ ban thường vụ quốc hội 

41. Cơ quan nào sau đây không có trong Bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam?
A. Hội đồng nhân dân cấp Tỉnh
B. Ủy ban nhân dân cấp Huyện
C. Tòa án nhân dân cấp xã
D. Mặt trận tổ quốc cấp Tỉnh

42. Cơ quan nào trong bộ máy nhà nước Việt Nam có quyền tư pháp?( trùng)
A. Quốc hội và Tòa án
B. Quốc hội và Chính phủ
C. Tòa án và Viện Kiểm sát
D. Tòa án

43. Nhận định nào sau đây thể hiện được đặc trưng của pháp luật?
A. Những quy định mang tính bắt buộc chung cho mọi người trong xã hội
B. Những quy định mang tính cưỡng chế đối với các cơ quan, tổ chức trong xã hội
C. Những quy định do cơ quan nhà nước ban hành theo trình tự thủ tục nhất định
D. Những quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung do nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận, được nhà nước bảo đảm thực hiện

44. Con đường hình thành pháp luật là do:
A. Giai cấp thống trị đặt ra
B. Có sự vận động, thay đổi, phát triển của xã hội chuyển từ nền kinh tế tự nhiên sang nền kinh tế sản xuất
C. Nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận
D. Xuất phát từ những phong tục tập quán, tín điều tôn giáo trong xã hội

45. Trong bộ máy Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì Quốc hội là:
A. Cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất (1)
B. Cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân (2)
C. Cơ quan có quyền lập hiến, lập pháp (3)
D. (1), (2), (3) đều đúng

46. Chủ tịch nước có quyền:
A. Quyết định mọi vấn đề quan trọng của đất nước.
B. Lập hiến và lập pháp.
C. Thay mặt nhà nước để quyết định mọi vấn đề đối nội và đối ngoại.
D. Công bố Hiến pháp, luật và pháp lệnh.

47. Hội đồng nhân dân các cấp là:
A. Do Quốc hội bầu ra
B. Cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương
C. Cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương
D. Cơ quan chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản của các cơ quan nhà nước cấp trên

48. Việc tổ chức, thực hiện quyền lực nhà nước CHXHCN Việt Nam theo nguyên tắc nào?
A. Phân quyền
B. Tập quyền xã hội chủ nghĩa
C. Tam quyền phân lập
D. Quyền lực nhà nước tập trung thống nhất vào Quốc hội và Chính phủ

49. Bảo đảm tính thống nhất của pháp chế trên quy mô toàn quốc là:
A. Đảm bảo tính hợp pháp trong hành vi xử sự của con người cũng như trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước và các tổ chức khác trong xã hội.(1)
B. Sự thống nhất nội tại cao của hệ thống pháp luật XHCN, thống nhất lợi ích của đông đảo nhân dân lao động trong những quan hệ kinh tế xã hội.(2)
C. Sự thống nhất giữa Hiến pháp, luật và các văn bản dưới luật trong quá trình xây dựng pháp luật. Khi ban hành các văn bản pháp luật không được trái Hiến pháp và luật.(3)
D. (1),(2),(3) đều đúng.

50. Chức năng của nhà nước được thực hiện bời chủ thể nào? (bỏ)
A. tất cả các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và mọi công dân. 
B. được thực hiện bởi các cơ quan trong bộ máy nhà nước. 
C. được thực hiện bởi nhà nước và các tổ chức khác trong hệ thống chính trị 
D. được thực hiện bởi các cơ quan nhà nước, các tổ chức và cá nhân ở trong nước. 


51. Một trong những nguyên tắc cơ bản để xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân là gì?
A. Quyền lực tập trung trong tay nhà nước 
B. Nhà nước quản lí mọi mặt xã hội
C. Quyền lực thuộc về nhân dân 
D. Nhân dân làm chủ

52. Đặc điểm của nền dân chủ XHCN là gì?( nghiên cứu)
A. Phát triển cao nhất trong lịch sử. 
B. Rộng rãi nhất và triệt để nhất trong lịch sử.
C. Tuyệt đối nhất trong lịch sử. 
D. Hoàn bị nhất trong lịch sử.

53. Pháp luật là công cụ bảo vệ lợi ích của?
A. Tổ chức tôn giáo.               
B. Giai cấp thống trị
C. Nhà nước và xã hội.             
D. Nhân dân

Bài 2: HIẾN PHÁP

54. Văn bản pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất trong hệ thống văn bản pháp luật nước ta là văn bản nào sau đây?
A. Hiến Pháp
B. Nghị quyết của Quốc hội
C. Lệnh của Chủ tịch nước
D. Pháp lệnh

55. Bộ luật nào dưới đây quy định một cách cơ bản về chế độ chính trị, chế độ kinh tế, văn
hóa, xã hội và tổ chức bộ máy nhà nước. 
A. Luật tổ chức Quốc hội 
B. Luật tổ chức Chính phủ 
C. Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và UBND 
D. Hiến pháp

56. Người có quyền công bố Hiến pháp và luật là:
A. Chủ tịch Quốc hội 
B. Chủ tịch nước 
C. Tổng bí thư 
D. Thủ tướng chính phủ 
	
57. Học tập là một trong những:
A. Nghĩa vụ của công dân                  
B. Quyền của công dân
C. Trách nhiệm của công dân             
D. Quyền và nghĩa vụ của công dân

58. Quyền và nghĩa vụ của công dân được nhà nước quy định trong:
A. Hiến pháp                    
B. Hiến pháp và luật
C. Luật Hiến pháp
D. Luật và chính sách

59. Hiến pháp qui định mọi công dân:
A. Đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và ứng cử
B. Đủ 21 tuổi trở lên có quyền bầu cử và ứng cử
C. Từ 18 đến 21 tuổi có quyền bầu cử và ứng cử
D. Đủ 18 tuổi có quyền bầu cử, đủ 21 tuổi có quyền ứng cử

60. Từ khi thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) cho đến nay, nước ta có mấy bản hiến pháp, đó là những bản hiến pháp (HP) nào?
A. 5 (HP 1946, HP 1959, HP 1980, HP 1992, HP 2013).
B. 4 (HP 1945, HP 1959, HP 1980, HP 1992).
C. 4 (HP 1946, HP 1959, HP 1980, HP 1992).
D. 5 (HP 1945, HP 1959, HP 1980, HP 1992, HP 2013).

61. Hiến pháp là luật cơ bản của nhà nước có hiệu lực pháp lí cao nhất nên:
A. Nội dung của tất cả các văn bản đều phải phù hợp, không được trái luật định.
B. Nội dung của tất cả các văn bản đều phải phù hợp, không được trái quy định.
C. Nội dung của tất cả các văn bản đều phải phù hợp, không được sửa đổi.
D. Nội dung của tất cả các văn bản đều phải phù hợp, không được trái Hiến pháp.

62. Bản hiến pháp mới được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 28/11/2013 (HP 2013) có hiệu lực năm nào?
A. 2015   				
B. 2013
C. 2016   				
D. 2014

63. Nguyên tắc đảm bảo tính tối cao của Hiến pháp và luật được thể hiện như sau:
A. Khi ban hành các văn bản dưới luật không được trái Hiến pháp và luật; trong tổ chức và thực hiện pháp luật phải coi trọng Hiến pháp và luật.
B. Văn bản dưới luật được ban hành không cần căn cứ vào Hiến pháp và luật miễn là phù hợp với điều kiện địa phương và đạo đức xã hội.
C. Khi ban hành các văn bản dưới luật phải thật sự bình đẳng với Hiến pháp và luật.
D. Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm.
64. Việc thống nhất sửa đổi, bổ sung Hiến pháp phải có:
      A. Ít nhất 1/2 tổng số đại biểu tán thành
      B. Ít nhất 2/3 tổng số đại biểu tán thành
      C. Ít nhất 3/4 tổng số đại biểu tán thành
     	D. Tất cả đều sai
65. Nhận định nào sau đây thể hiện đúng nội dung của quyền nhân thân?
A. Quyền con người về dân sự gắn liền với mỗi cá nhân, không được chuyển giao cho người khác, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác
B. Quyền đối với tên họ, quyền thay đổi họ tên, quyền của cá nhân đối với hình ảnh, bí mật đời tư, tự do đi lại, cư trú 
C. Quyền thực hiện mọi hành vi theo ý chí của mình
D. Quyền định đoạt đối với tài sản thuộc sở hữu của mình


Bài 3: PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG

66. Anh B thường xuyên đi làm muộn và nhiều lần tự ý nghỉ việc không lí do.
Trong trường hợp này anh B đã vi phạm:
A. Hình sự 
B. Hành chính 
C. Dân sự 
D. Kỉ luật

67. Chủ thể của hợp đồng lao động là:
A. Người lao động và đại diện người lao động.
B. Người lao động và người sử dụng lao động.
C. Đại diện người lao động và người sử dụng lao động.
D. (1),(2),(3) đều đúng.

68. Việc giao kết hợp đồng lao động phải tuân theo nguyên tắc nào?
A. Tự do, tự nguyện, bình đẳng
B. Không trái với Pháp Luạt và thỏa ước lao động tập thể
C. Giao kết trực tiếp giữa người lao động và người sử dụng lao động
D. Tất cả các nguyên tắc đều đúng.

69. Theo quy định của Bộ luật lao động, người lao động ít nhất phải đủ:
A. 18 tuổi 
B. 15 tuổi 
C. 14 tuổi 
D. 16 tuổi

70. Đối với lao động nữ, người sử dụng lao động có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi người lao động nữ:
A. Kết hôn 
B. Nghỉ việc không lí do
C. Nuôi con dưới 12 tháng tuổi 
D. Có thai

71. Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về:
A. Việc làm có trả lương (1)
B. Điều kiện làm việc (2)
C. Quyền, nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động (3)
D. (1), (2), (3) đều đúng

72. Theo quy định của pháp luật lao động, người sử dụng lao động có quyền như thế nào?
A. Có quyền tuyển chọn lao động, bố trí, điều hành lao động theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh; có quyền khen thưởng và xử lý vi phạm kỷ luật lao động (1)
B. Có quyền thành lập, gia nhập, hoạt động trong tổ chức nghề nghiệp và tổ chức khác theo quy định của pháp luật; Có quyền đóng cửa tạm thời nơi làm việc (2)
C. Có quyền yêu cầu tập thể lao động đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể; tham gia giải quyết tranh chấp lao động, đình công; trao đổi với công đoàn về các vấn đề trong quan hệ lao động, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người lao động (3)
D. (1), (2), (3) đều đúng

73. Hợp đồng lao động (HĐLĐ) có thể giao kết bằng lời nói trong trường hợp nào sau đây?
A. Các bên thỏa thuận và lựa chọn hình thức giao kết HĐLĐ bằng lời nói
B. HĐLĐ mùa vụ hoặc công việc có thời hạn dưới 12 tháng
C. Lao động giúp việc trong gia đình
D. Công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng

74. Theo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) thì có mấy loại bảo hiểm?
A. Có 3 loại bảo hiểm: BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, Bảo hiểm thất nghiệp
B. Có 3 loại bảo hiểm: BHXH bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
C. Có 4 loại bảo hiểm: BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
D. Có 2 loại bảo hiểm: BHXH bắt buộc, Bảo hiểm thất nghiệp.

75. Anh A là nhân viên phòng kế toán. Do yêu cầu công việc, công ty yêu cầu anh A đi làm thêm giờ vào ngày 01/01/2014 (thời gian làm việc bằng ngày thường, tức là 8h/ngày). 
Vậy anh A được trả lương khi làm thêm giờ như thế nào so với mức lương vào ngày thường?
A. ít nhất bằng 150%        
B. ít nhất bằng 200%
C. ít nhất bằng 180%        
D. ít nhất bằng 300%

76. Người lao động làm thêm giờ vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương thì được trả lương như thế nào?
A. Ít nhất bằng 150% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm.
B. Ít nhất bằng 200% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm
C. Ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày
D. Ít nhất bằng 300% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm.

77. Anh C làm việc tại công ty TNHH May mặc X, công việc: nhân viên kho thành phẩm. Hai bên ký hợp đồng có thời hạn là 12 tháng, hiệu lực từ 01/10/2012 đến 30/9/2013. Đến ngày 01/11/2013, anh C vẫn tiếp tục ở lại làm việc mà hai bên không ký hợp đồng mới. Hợp đồng lao động còn hiệu lực không? 
A. Hợp đồng lao động hết hiệu lực, anh C phải nghỉ việc tại Công ty
B. Hợp đồng lao động hết hiệu lực, nếu anh C muốn tiếp tục làm việc thì các bên phải gia hạn hợp đồng
C. Hợp đồng lao động đã giao kết trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn
D. Hợp đồng lao động xác định thời hạn đã hết hạn mà anh C vẫn tiếp tục làm việc tại Công ty thì hợp đồng đó mặc nhiên được gia hạn bằng thời hạn của hợp đồng đã ký trước đó

78. Đối tượng điều chỉnh của luật lao động là:
A. Các quan hệ xã hội về sử dụng lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động
B. Các quan hệ xã hội liên quan đến việc làm và tiền lương
C. Các quan hệ xã hội liên quan đến quan hệ lao động
D. Các quan hệ xã hội về sử dụng lao động và các quan hệ liên quan đến quan hệ lao động

79. Theo quy định của pháp luật lao động, người lao động có quyền gì?
A. Có quyền thành lập, gia nhập, hoạt động công đoàn theo Luật Công đoàn để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; được hưởng phúc lợi tập thể, tham gia quản lý doanh nghiệp theo nội quy của doanh nghiệp và theo quy định của pháp luật (1)
B. Được bảo hộ lao động, làm việc trong những điều kiện đảm bảo về an toàn lao động, vệ sinh lao động; được nghỉ theo chế độ, nghỉ hàng năm có lương và được Bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật (2)
C. Có quyền đình công theo quy định của pháp luật (3)
D. (1), (2), (3) đều đúng

80. Theo quy định của pháp luật lao động, người lao động được trả lương trên cơ sở nào?
A. Trên cơ sở thỏa thuận với người sử dụng lao động (1)
B. Được trả theo năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả công việc nhưng không được thấp hơn lương tối thiểu do Nhà nước quy định (2)
C. (1) đúng, (2) sai
D. (1), (2) đều đúng

81. Bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm các chế độ nào sau đây?
A. Ốm đau; Thai sản
B. Ốm đau; Thai sản; Hưu trí
C. Ốm đau; Thai sản; Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Hưu trí; Tử tuất.
D. Ốm đau; Thai sản; Bệnh nghề nghiệp; Hưu trí; Tử tuất.

82. Khi chấm dứt Hợp đồng lao động trái pháp luật, người sử dụng lao động phải:
A. Nhận người lao động trở lại làm việc
B. Nhận người lao động trở lại làm việc; trả tiền lương, BHXH, BHYT
C. Nhận người lao động trở lại làm việc; trả tiền lương, BHXH, BHYT; thanh toán ít nhất 02 tháng tiền lương 
D. Thanh toán các khoản do hai bên thỏa thuận

83. Thời gian thử việc đối với công việc cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ tối đa là:
A. 06 ngày
B. 60 ngày
C. 30 ngày
D. Do thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động

84. Khi đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động (không xác định thời hạn), người lao động phải báo trước cho người sử dụng lao động:
A. 45 ngày
B. 30 ngày
C. 03 ngày
D. Bất cứ lúc nào người lao động muốn nghỉ việc mà không cần báo trước

85. Thời gian thử việc đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên tối đa là:
A. 90 ngày
B. 60 ngày
C. 30 ngày
D. Do thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động

86. Theo quy định chung của pháp luật lao động Việt Nam, xét về độ tuổi thì:
A. Người sử dụng lao động và người lao động phải từ đủ 15 tuổi
B. Người sử dụng lao động và người lao động phải từ đủ 18 tuổi
C. Người sử dụng lao động và người lao động phải từ đủ 21 tuổi
D. Người sử dụng lao động phải từ đủ 18 tuổi, người lao động phải từ đủ 15 tuổi

87. Bảo hiểm xã hội tự nguyện bao gồm các chế độ nào sau đây?
A. Ốm đau; Thai sản
B. Hưu trí, tử tuất 
C. Ốm đau; Thai sản; Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Hưu trí; Tử tuất
D. Ốm đau; Thai sản; Bệnh nghề nghiệp; Hưu trí; Tử tuất
88. Những hành vi nào dưới đây là không đúng với Luật lao động:
A. Bắt trẻ em dưới 15 tuổi vào làm việc.
B. Được tham gia bảo hiểm đầy đủ.
C. Được nghỉ các ngày lễ, tết theo quy định của nhà nước.
D. Được thăm hỏi những lúc ốm đau, bệnh tật.

89. Phương pháp điều chỉnh chủ yếu của luật lao động là:
A. Phương pháp mệnh lệnh - cưỡng chế giữa người sử dụng lao động và người lao động
B. Phương pháp thuyết phục
C. Phương pháp thỏa thuận
D. Phương pháp kinh tế

90. Thời hiệu xử lý vi phạm kỷ luật lao động được quy định như thế nào?
A. Tối đa là sáu tháng kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm; trường hợp hành vi vi phạm liên quan trực tiếp đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh của người sử dụng lao động thì thời hiệu xử lý kỷ luật lao động tối đa là mười hai tháng.
B. Tối đa là bốn tháng kể từ ngày xảy ra vi phạm, trường hợp đặc biệt không được quá chín tháng.
C. Tối đa là năm tháng kể từ ngày xảy ra vi phạm, trường hợp đặc biệt không được quá chín tháng.
D. Tối đa là sáu tháng, trường hợp khác theo quy định của pháp luật lao động, thời hiệu xử lý kỷ luật lao động tối đa là mười hai tháng.
91. Hợp đồng lao động xác định thời hạn được ký tối đa mấy lần?
A. 2 lần
B. 3 lần
C. 4 lần
D. Tùy thuộc vào sự thỏa thuận của người lao động và người sử dụng lao động

92. Công ty X có 10 người lao động, đều làm việc lâu năm tại Công ty X thông qua việc ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Do gặp khó khăn trong kinh doanh, Công ty X muốn cho một số người lao động nghỉ việc. Trong số 04 người lao động thuộc các trường hợp sau đây thì Công ty có thể chấm dứt hợp đồng lao động đúng quy định pháp luật với người nào?
A. Lao động nữ mang thai đang tạm hoãn hợp đồng lao động
B. Người lao động bị tai nạn lao động đang điều trị bệnh nên không thể làm việc được 
C. Người lao động bị kết án tù giam
D. Người lao động thuộc bộ phận có khối lượng công việc không ổn định thì Công ty có thể cho nghỉ miễn là phải báo trước 45 ngày cho người lao động bàn giao và tìm việc làm mới

93. Chị B ký hợp đồng lao động với doanh nghiệp X, thời hạn là 36 tháng, lương 12 triệu đồng/01 tháng. Ngày 05/5/2014 là ngày hết hạn hợp đồng nhưng chị B vẫn làm việc với công việc và tiền lương như hợp đồng lao động đã ký kết mà không ký mới hợp đồng lao động. Ngày 15/6/2014 chị B chấm dứt hợp đồng lao động với lý do phải chuyển chỗ ở đến nơi khác nên đi lại gặp khó khăn. Chị B có được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không? Thủ tục chấm dứt như thế nào?
A. Thuộc trường hợp bản thân, gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên chị B có quyền chấm dứt hợp đồng lao động và phải báo trước 30 ngày
B. Chị B có quyền chấm dứt hợp đồng lao động vì thực tế giữa chị B và Công ty đã không ký mới hợp đồng lao động
C. Không cần lý do chấm dứt hợp đồng lao động và chị B phải báo trước Công ty 45 ngày
D. Lý do chấm dứt hợp đồng lao động không đúng pháp luật và chị B phải thỏa thuận với Công ty về thời hạn chấm dứt, bàn giao công việc, hoàn thành các nghĩa vụ của người lao động trước khi nghỉ

94. Anh An làm thợ điện tại doanh nghiệp dệt M với HĐLĐ có thời hạn 36 tháng. Làm việc được 1 năm, do có giấy phép ra thăm thân nhân ở nước ngoài, anh An xin nghỉ không hương lương trong thời gian 2 tháng, Gíam đốc doanh nghiệp chấp thuận với yêu cầu anh An tìm người thay thế trong thời gian đó. Anh An giới thiệu anh C, bạn cùng học nghề. Sau khi kiểm tra, Gíam đốc chấp thuận anh C vào làm việc thay anh An. Làm việc được 1 tháng, trong một làn trực điện ca ba, do đóng nhầm điện áp gây hỏng máy móc và sản phẩm của doanh nghiệp, anh C bỏ trốn. Khi hết hạn nghỉ, anh An trở lại làm việc thì được doanh nghiệp thông báo toàn bộ sự việc và yêu cầu anh An phải liên đới bồi thường thiệt hại đã xảy ra với tổng số tiền là 20.000.000 đồng. Cho biết trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp trên thuộc về ai?
A. An
B. C
C. An và C liên đới chịu trách nhiệm
D. An và C liên đới chịu trách nhiệm bồi thường 50% của thiệt hại, 50% còn lại do người sử dụng lao động hỗ trợ cho người lao động

95. Anh A làm thợ điện tại Công ty dệt M với hợp đồng lao động có thời hạn 36 tháng, hiệu lực từ ngày 01/7/2013. Vào ngày 02/4/2014, trong lần trực điện ca ba, do đóng sai điện áp gây hỏng máy móc và sản phẩm của Công ty, thiệt hại được xác định là 30.000.000 đồng. Công ty yêu cầu anh A phải bồi thường toàn bộ thiệt hại đã xảy ra. Anh A không chấp nhận bồi thường, và đã không đến Công ty làm việc từ ngày 04/4/2014. Công ty đã nhiều lần gọi anh A trở lại làm việc và để giải quyết việc bồi thường thiệt hại nhưng anh A không đến. Ngày 12/5/2014 Công ty ra quyết định sa thải anh A với lý do: tự ý nghỉ việc nhiều ngày không có lý do chính đáng. 
Quyết định sa thải của Công ty có đúng pháp luật không?
A. Sai vì hợp đồng lao động của anh A vẫn còn hiệu lực
B. Đúng vì anh A đã tự ý nghỉ việc không có lý do chính đáng từ 04/4/2014 đến 12/5/2014
C. Sai. Công ty không đồng ý cho anh A làm việc tại Công ty thì thực hiện quy định về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, không được sa thải
D. Đúng vì anh A đã gây thiệt hại cho Công ty mà không bồi thường

96. Loại Hợp đồng lao động nào được sử dụng để thực hiện giao kết giữa người lao động và người sử dụng lao động:
A. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn.
B. Hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 12 đến 36 tháng.
C. Hợp đồng lao động theo thời vụ (mùa vụ) có thời hạn dưới 12 tháng.
D. Tất cả A,B,C đúng.

97. Nhà nước ta đã có những chính sách gì để bảo hộ người lao động là trẻ em vị thành niên?
A. Cấm nhận trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc.
 B. Cấm lạm dụng sức lao động của người lao động dưới 18 tuổi làm việc nặng, nguy hiểm, độc hại.
C. Cấm ngược đãi, cưỡng bức người lao động.
D. Tất cả A, B, C đều đúng.

98. Thời gian thử việc đối với công việc cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ tối đa làtrùng cau)
A. 06 ngày
B. 60 ngày
C. 30 ngày
D. Do thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động

99. Thời gian thử việc đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên tối đa là:
A. 90 ngày
B. 60 ngày
C. 30 ngày
D. Do thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động

100. Khi đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động không xác định thời hạn, người lao động phải báo trước cho người sử dụng lao động:
A. 45 ngày
B. 30 ngày
C. 03 ngày
D. Bất cứ lúc nào người lao động muốn nghỉ việc mà không cần báo trước

Bài 4: PHÁP LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

101. Tham nhũng là hành vi được thể hiện dưới dạng hành động nào sau đây?
A. Hành vi của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi
B. Hành vi của cá nhân, tổ chức vi phạm Luật phòng, chống tham nhũng
C. Hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi
D. Hành vi nhận hối lộ của người có thẩm quyền

102. Mục đích của tham nhũng là vì:
A. Vụ lợi, là lợi ích vật chất hoặc lợi ích tinh thần mà người có chức vụ, quyền hạn đã đạt được hoặc có thể đạt được thông qua hành vi tham nhũng (1)
B. Lợi ích vật chất (2)
C. Lợi ích tinh thần (3)
D. (1), (2), (3) đều đúng

103. A là giám đốc một doanh nghiệp nhà nước, dùng quyền quyết định của mình đưa tài sản cơ quan về gia đình. Hành vi của A là:
A. Tham ô tài sản (1)
B. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản (2)
C. (1), (2) đều đúng.
D. (1), (2) đều sai.

104. Người có chức vụ, quyền hạn bao gồm các chủ thể nào sau đây?
A. Cán bộ, công chức, viên chức (1)
B. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn – kỹ thuật trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân (2)
C. Cán bộ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp của nhà nước; cán bộ lãnh đạo, quản lý là đại diện phần vốn góp của nhà nước tại doanh nghiệp; người được nhà nước giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ có quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó (3)
D. (1), (2), (3) đều đúng

105. Chủ thể của các tội phạm về tham nhũng là chủ thể đặc biệt, có các dấu hiệu sau:
A. Tuổi, năng lực trách nhiệm hình sự
B. Tuổi, khả năng nhận thức và điều khiển hành vi
C. Tuổi, năng lực trách nhiệm hình sự, là người có chức vụ quyền hạn
D. Tuổi, năng lực trách nhiệm hình sự, là người có chức vụ quyền hạn, có lỗi (cố ý)

106. A là trưởng công an xã đã thực hiện những hành vi sau đây:
	Hành vi 1: lợi dụng một số thương binh của xã ủy quyền nhận tiền trợ cấp nhân dịp có công tác ở bên phòng thương binh xã hội huyện. A nhận 20 triệu đồng rồi chiếm đoạt luôn.
	Hành vi 2: vu khống cho C (hàng xóm của A) trộm cắp trái cây nhà A.
	Hành vi 3: A thả những người buôn lậu thuốc lá ra vì trong số người bị bắt có người là bà con của A. 
	Trong các hành vi trên, hành vi nào thuộc loại tội phạm tham nhũng?
A. Hành vi 1
B. Hành vi 2
C. Hành vi 3
D. Hành vi 1 và hành vi 3

107. Hình thức xử lý đối với người có hành vi tham nhũng bao gồm hình thức nào sau đây?
A. Buộc thôi việc
B. Truy cứu trách nhiệm hình sự
C. Xử lý kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự
D. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà sẽ có hình thức xử lý phù hợp

108. Công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị nhằm mục đích nào sau đây?
A. Tạo điều kiện để người dân cũng như toàn xã hội tham gia giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước (1)
B. Để tránh che dấu, tẩu tán tài sản tham nhũng, ngoài việc kê khai tài sản của bản thân, cán bộ, công chức còn phải kê khai tài sản của vợ hoặc chồng và con chưa thành niên (2)
C. Xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn (3)
D. (1), (2), (3) đều đúng

109. Minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức là việc:
A. Kê khai tài sản của bản thân
B. Kê khai tài sản của bản thân; cán bộ, công chức còn phải kê khai tài sản của vợ hoặc chồng và con chưa thành niên
C. Kê khai tài sản của bản thân; cán bộ, công chức còn phải kê khai tài sản của vợ hoặc chồng và con đã thành niên
D. Kê khai tài sản của bản thân; cán bộ, công chức còn phải kê khai tài sản của cha mẹ, vợ hoặc chồng và các con.

110. Trong khi nghiên cứu hồ sơ vụ án A phạm tội tham ô tài sản. K là kiểm sát viên thụ lý vụ án đã yêu cầu người nhà bị can nộp 100 triệu đồng để K làm nhẹ tội cho A. Sau khi nhận đủ số tiền của gia đình A, K đã hủy 3 trong số 6 chi phiếu giả mà A dùng để rút tiền của nhà nước ra khỏi hồ sơ vụ án. Do thiếu chứng cứ nên tòa án tuyên phạt A hình phạt của loại tội phạm nhẹ hơn. K thực hiện những hành vi nào?
A. Lợi dụng chức vụ quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật vì vụ lợi; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án vì vụ lợi
B. Nhũng nhiễu vì vụ lợi
C. Không thực hiện nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi
D. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi

111. Thế nào là vụ lợi?
A. Vụ lợi là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó để tham nhũng.
B. Vụ lợi là việc công chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhằm đạt được lợi ích vật chất hoặc lợi ích phi vật chất không chính đáng.
C. Vụ lợi là việc người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhằm đạt được lợi ích vật chất hoặc lợi ích phi vật chất không chính đáng.
D. Vụ lợi là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó để tham nhũng.

112. Công dân có quyền gì trong công tác phòng, chống tham nhũng:
A. Công dân chỉ có quyền phát hiện  và  báo tin về hành vi tham nhũng.
B. Công dân chỉ có quyền giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
C. Công dân chỉ có quyền phát hiện, kiến nghị với cơ quan nhà nước hoàn thiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng và giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
D. Công dân có quyền phát hiện, phản ánh, tố cáo, tố giác, báo tin về hành vi tham nhũng và được bảo vệ, khen thưởng theo quy định của pháp luật; có quyền kiến nghị với cơ quan nhà nước hoàn thiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng và giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

113. Hành vi nào sau đây không phải là hành vi tham nhũng?
A. Tham ô tài sản
B. Nhận hối lộ; đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi
C. Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
D. Nhận thừa kế.

114. Tài sản, thu nhập nào dưới đây không thuộc tài sản, thu nhập phải kê khai?
A. Quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất, nhà ở, công trình xây dựng.
B. Kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và động sản khác mà mỗi tài sản có giá trị từ 50.000.000 đồng trở lên.
	C. Tài sản, tài khoản ở nước ngoài.
	D. Tài sản có giá trị đến dưới 50.000.000 đồng.

115. Chủ thể của các tội phạm về tham nhũng là chủ thể đặc biệt, có các dấu hiệu sau:
A. Tuổi, năng lực trách nhiệm hình sự
B. Tuổi, khả năng nhận thức và điều khiển hành vi
C. Tuổi, năng lực trách nhiệm hình sự, là người có chức vụ quyền hạn
D. Tuổi, năng lực trách nhiệm hình sự, là người có chức vụ quyền hạn, có lỗi (cố ý)

116. Tác hại của tham nhũng ảnh hưởng tới lĩnh vực nào dưới đây?
A. Chính trị(1)
B. Kinh tế(2)
C. Xã hội(3)
D. (1),(2),(3) đều đúng

117. Phòng chống tham nhũng là trách nhiệm của ai?
A. Các cơ quan Nhà nước
B. Công dân
C. Tổ chức Chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể quần chúng nhân dân.
D. Tất cả các phương án đều đúng.

118. Theo Luật Phòng, chống tham nhũng thì hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm?
A. Các hành vi tham nhũng theo quy định của Luật Phòng chống tham nhũng
B. Đe doạ, trả thù, trù dập người phát hiện, báo cáo, tố giác, tố cáo, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng.
C. Lợi dụng việc tố cáo tham nhũng để vu cáo, vu khống cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác.
D. Tất cả các hành vi đều đúng

Bài 5: PHÁP LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

119. Người tiêu dùng là:
A. Người mua hàng cho mục đích sử dụng.(1)
B. Người sử dụng hàng hóa cho mục đích tiêu dùng(2)
C. Người tiêu dùng là cá nhân, gia đình, tổ chức(3)
D.(1),(2),(3)đều đúng.

120. Người tiêu dùng có quyền :
A. Yêu cầu bồi thường thiệt hại khi hàng hóa, dịch vụ không đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng, số lượng mà tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đã công bố, niêm yết, quảng cáo hoặc cam kết.(1)
B. Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực khi hàng hóa không đúng như công bố ban đầu.(2)
C. Có quyền đưa thông tin lên mạng xã hội nhằm mục đích bôi xấu doanh nghiệp.(3)
D. (1),(2),(3)đều đúng.

121. Hành vi bị cấm trong luật bảo vệ người tiêu dùng:
A. Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không bảo đảm chất lượng gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tiêu dùng.
B. Thương lượng với người tiêu dùng về sản phẩm lỗi
C. Niêm yết công khai giá hàng hóa, dịch vụ tại địa điểm kinh doanh
D. Cung cấp giấy bảo hành về sản phẩm cho người tiêu dung

122. Cơ quan chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng:
A. Chính phủ 
B. Bộ Công Thương, các cơ quan ngang bộ
C. Ủy ban nhân dân các cấp 
D. (1(,(2),(3) đều đúng

123. Giải quyết tranh chấp phát sinh giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, thông qua:
A. Thương lượng
B. Hòa giải
C. Tòa án
D. Cả A, B, C đều đúng

124. Thuế Giá trị gia tăng còn được gọi là thuế:
A. VAT 
B. VAC 
C. FTA 
D. CSD

PHẦN KIẾN THỨC XÃ HỘI
	
125. Những vi phạm pháp luật nghiêm trọng về môi trường đều sẽ bị truy cứu trách nhiệm theo quy định của:( nghiên cứu lại câu hỏi)
A. Bộ luật Hình sự 
B. Luật Dân sự
C. Luật Hành chính 
D. Luật Môi trường

126. Học sinh sử dụng tài liệu khi kiểm tra hoặc thi hoc kỳ là hành vi vi phạm
A. Dân sự 
B. Hình sự
C. Kỷ luật 
D. Hành chính

127. Chị A không đội mũ bảo hiểm khi đi xe trên đường, trong trường hợp này chị A đã:
A. Không sử dụng pháp luật. 
B. Không thi hành pháp luật.
C. Không tuân thủ pháp luật. 
D. Không áp dụng pháp luật.

128. Số lượng các dân tộc cùng sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam là:
A. 54                       
B. 55                      
C. 56                     
D. 57

129. Học sinh có thể thực hiện quyền tự do ngôn luận bằng cách nào dưới đây?
A. Đưa tin tức không hay về trường mình lên Facebook.
B. Phát biểu ý kiến xây dựng trường, lớp mình trong các cuộc họp.
C. Chê bai trường mình ở nơi khác.
D. Tự do nói bất cứ điều gì về trường mình.

130. H bị các bạn học sinh lớp khác đánh hội đồng. M chứng kiến cảnh này nhưng không can ngăn mà còn quay video, sau đó đưa lên Facebook cùng những lời bình luận xấu về H. 
Hành vi của M đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?
A. Quyền bí mật đời tư.
B. Quyền được đảm bảo an toàn về danh dự của cá nhân.
C. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.
D. Quyền được đảm bảo an toàn cuộc sống.

131. Khẳng định nào sau đây là đúng nhất:
A. Mọi công dân đều có quyền bình đẳng trước tòa án.                                 
B. Mọi công dân đều có quyền bình đẳng trước pháp luật.
C. Mọi công dân đều có quyền bình đẳng về quyền lợi chính đáng.                                  
D. Mọi công dân đều có quyền bình đẳng về nghĩa vụ.

132. Hành vi điều khiển phương tiện giao thông vượt đèn đỏ, chở người trái quy định, không đội mũ bảo hiểm là hành vi:
A. vi phạm dân sự                                        
B. vi phạm hình sự
C. vi phạm hành chính                                 
D. vi phạm kỉ luật

133. Công dân có thể đăng ký học các ngành, nghề mà công dân nhận thấy(chỉnh lại đáp đán)
A. phù hợp với nhu cầu, sở thích và năng khiếu của mình.
B. phù hợp với năng khiếu, sở thích và điều kiện của mình.
C. phù hợp với năng khiếu, khả năng, sở thích và điều kiện của mình.
D. phù hợp với năng khiếu, sở thích nhu cầu và điều kiện của mình.

134. Mọi người vi phạm pháp luật đều phải bị xử lý theo quy định của pháp luật là thể hiện bình đẳng về:
A. Trách nhiệm pháp lý.			         
B. Nghĩa vụ và trách nhiệm.
C. Quyền và nghĩa vụ.			         
D. Trách nhiệm.

135. Một trong những đặc điểm để phân biệt pháp luật với quy phạm đạo đức là:
A. Pháp luật có tính quyền lực, bắt buộc chung.             
B. Pháp luật có tính quyền lực.
C. Pháp luật có tính bắt buộc chung.                                 
D. Pháp luật có tính quy phạm.

136. Các hoạt động thể hiện sự tự giác của học sinh là?
A. Giúp đỡ bố mẹ làm việc nhà.
B. Tự giác học bài, làm bài tập về nhà, không cần phải nhắc nhở.
C. Đi học đầy đủ, đúng giờ.
D. (1),(2),(3)đều đúng.

137. Để trở thành người công dân tốt, mỗi học sinh chúng ta cần làm gì?
A. Chăm chỉ học tập để có đủ kiến thức chuẩn bị cho một nghề nghiệp trong tương lai
B. Chăm chỉ làm việc giúp đỡ gia đình.
C.Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, chung tay vì môi trường và cộng đồng.
D. . (1),(2),(3)đều đúng.

138. Lao động là gì?
A. Là hoạt động có mục đích của con người nhằm tạo ra của cải vật chất, các giá trị tinh thần cho xã hội. 
B. Là nhân tố quyết định sự tồn tại và phát triển của đất nước và nhân loại. 
C. Mọi hoạt động lao động, miễn là có ích đều đáng quí trọng.
D. Cả A, B, C đúng.

139. Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân?
A. Công dân có quyền tự do sử dụng sức lao động của mình để học nghề, lựa chọn nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm có ích cho xã hội, đem lại thu nhập cho bản thân và gia đình.
B.  Công dân phải có nghĩa vụ lao động để nuôi bản thân, gia đình và nhằm góp phần sáng tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội, duy trì và phát triển đất nước.
C. Công dân phải có nghĩa vụ tuyên truyền vận động gia đình, xã hội thực hiện quyền và nghĩa vụ lao động của người công dân. Góp phần đấu tranh chống những biểu hiện sai trái, trái pháp luật trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người công dân.
D. Cả A, B, C đúng.

140. Biểu hiện nào trong những câu dưới đây không phù hợp với chuẩn mực đạo đức?
A. Lá lành đùm lá rách
B. Ăn cháo đá bát
C. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ
D. Một miếng khi đói bằng gói khi no

141. Quan niệm nào dưới đây đúng khi nói về người có đạo đức?
A. Tự giác giúp đỡ người gặp nạn
B. Tự ý lấy đồ của người khác
C. Chen lấn khi xếp hàng
D. Thờ ơ với người bị nạn

142. Mỗi công dân cần có việc làm, hành vi nào dưới đây khi sống trong cộng đồng?( chỉnh lại đáp án)
A. Sống không cần quan tâm đến cộng đồng.
B. Sống có trách nhiệm với cộng đồng.
C. Sống vô tư trong cộng đồng.
D. Sống giữ mình trong cộng đồng.

143. Năm học nào bạn H cũng đạt Học sinh Giỏi, nhưng sống xa cách mọi người trong lớp vì cho rằng mình học giỏi rồi nên Hà không muốn học nhóm cùng các bạn khác. 
Nếu là bạn của H, em sẽ khuyên bạn như thế nào?
A. Học giỏi thì không cần học nhóm nữa.
B. Cần học nhóm để cùng hợp tác với các bạn.
C. Cần học nhóm nhưng không cần hợp tác.
D. Không cần hợp tác với ai mà chỉ cần học giỏi.

144. Trong tình bạn khác giới, cần chọn cách ứng xử nào dưới đây cho phù hợp?
A. Cư xử lịch thiệp, đàng hoàng.
B. Thân mật và gần gũi.
C. Quan tâm và chăm sóc.
D. Lấp lửng trong cách ứng xử.

145. Bị bạn bè rủ rê, M thường hay ăn chơi lêu lổng, dẫn đến sao nhãng việc học hành. Được gia đình bạn bè khuyên nhủ, M đã quyết tâm phấn đấu rèn luyện và trở thành một học sinh giỏi. 
Việc làm của Minh là biểu hiện phẩm chất nào dưới đây của học sinh?
A. Tự nguyện, tự giác.
B. Tự phê bình và phê bình.
C. Tự hoàn thiện bản thân.
D. Tự thay đổi tính cách.

146. H và T trao đổi với nhau về chủ đề tự hoàn thiện bản thân. Em đồng ý với ý kiến nào dưới đây của H và T?
A. Tự hoàn thiện bản thân là việc làm không cần thiết.
B. Chỉ có người nào yếu kém mới cần phải tự hoàn thiện bản thân.
C. Tự hoàn thiện bản thân là yêu cầu cần thiết đối với mỗi người.
D. Học sinh không cần phải tự hoàn thiện bản thân.

147. Giữ gìn vệ sinh trật tự, vệ sinh lớp học, trường học là trách nhiệm của ai dưới đây?
A. Phụ huynh học sinh.
B. Công dân –học sinh.
C. Thanh niên.
D. Mọi công dân.

148. Giữ gìn vệ sinh trường học, lớp học là góp phần thực hiện chủ trương nào dưới đây?
A. Xây dựng trường học vững mạnh.
B. Bảo vệ môi trường.
C. Bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.
D. Bảo vệ trật tự trường học.

149. Hành vi nào dưới đây là tham gia bảo vệ môi trường?
A. Nhập khẩu, quá cảnh chất thải.
B. Thu gom, tái chế và tái sử dụng chất thải.
C. Chôn lấp chất thải tùy ý
D. Xả nước thải chưa qua sử dụng.

150. Nguyên nhân nào dưới đây gây nên tình trạng bạo lực học đường?
A. Do danh dự của học sinh, sinh viên
B. Do stress căng thẳng kéo dài
C. Do ảnh hưởng tiêu cực của xã hội, thiếu sự quan tâm của gia đình, bản thân học sinh ở vào độ tuổi chưa phát triển đầy đủ về tâm sinh lý.
D. Do sự xúi giục của người khác đối với các em học sinh.

151.  Những hành vi có tính chất bạo lực học đường có thể xâm hại tới quyền nào của nạn nhân?
A. Quyền bất khả xâm phạm về tài sản(1)
B. Quyền bất khả xâm phạm về nhân phẩm, danh dự(2)
C. Quyền bất khả xâm phạm về tính mạng, sức khỏe(3)
D. (1),(2),(3) đều đúng

152. Người chưa thành niên (dưới 18 tuổi) có hành vi xâm hại đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người khác thì bị sẽ bị pháp luật trừng trị như thế nào?
A. Vì chưa thành niên nên sẽ không bị xử lý.
B. Chỉ bị xử lý kỷ luật ở nhà trường
C. Có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự (nếu hành vi gây nguy hại đủ lớn)
D. Tất cả các đáp án trên đều sai

153. Bạo lực học đường gây ra tác hại gì?
A. Gây ra tổn thương về thân thể và tâm lý của nạn nhân
B. Tạo ra sự phát triển nhân cách lệch lạc trong học sinh, sinh viên
C. Làm giảm sút học tập của học sinh và ảnh hưởng tới giáo dục của nhà trường
D. (1),(2),(3)Gây ra tất cả những tác hại
154. Loại nào dưới đây không phải là hàng hóa?
     A. Rau trồng để bán      
      B. Không khí   
      C. Nước máy sinh hoạt   
      D. (1),(2),(3) đều đúng.
155. Công dân nam đủ bao nhiêu tuổi trở lên phải đăng ký nghĩa vụ quân sự ?
      A. Đủ 17 tuổi.     
      B. Đủ 18 tuổi.
      C. Đủ 19 tuổi.      
      D. Đủ 20 tuổi.
156. Em đồng ý với ý kiến nào sau đây?
     A. Thử ma túy 1 lần cũng không sao (1)
     B. Hút thuốc lá không có hại vì không phải là ma túy (2)
     C. Tệ nạn xã hội là con đường dẫn đến tội phạm (3)
     D. (1),(2),(3) đều đúng
157. HIV/AiDS lây qua đường nào?
     A. Máu/tình dục (1)
      B. Bắt tay(2)
      C. Mẹ truyền sang con(3)
      D. (1),(3) đều đúng
158. Tài sản tham nhũng được xử lý thế nào?
     A. Thu hồi, tịch thu theo luật định(1)
     B. Tiêu hủy(2)
     C. Làm từ thiện(3)
     D. (1),(2),(3) đều đúng
159. Mặt hàng nào không  bị cấm kinh doanh?
     A. Gia cầm được kiểm dịch, rõ nguồn gốc(1)
     B. Các loại pháo(2)
     C. Động vật hoang dã quý hiếm
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